
 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Câu hỏi 
Mã đề thi 

241 242 243 244 

1 C A C D 

2 B B C B 

3 C C D C 

4 D C C C 

5 C A D C 

6 A B B C 

7 A B C A 

8 C A A B 

9 C D B A 

10 D B D D 

11 D C A C 

12 B D D C 

13 ĐSSĐ SSSĐ SSĐĐ SSĐĐ 

14 SSĐĐ ĐSĐS ĐSĐS ĐĐSS 

15 ĐĐSS ĐSSĐ SĐSĐ ĐSSS 

16 SĐSS ĐĐSS SSSĐ SSĐĐ 

 

PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1 (1 điểm). Nêu và phân tích tác động của một thành tựu từ cuộc cách mạng công nghiệp 

thời hiện đại đến cuộc sống của bản thân em? 

* Thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư ( HS có thể chọn 

1 trong những thành tựu đó): Ví dụ máy tính điện tử, Internet, Trí tuệ nhân tạo, Internet 

kết nối vạn vật... 

0,25 

* Học sinh trình bày quan điểm cá nhân về những tác động của thành tựu đó đến cuộc 

sống của bản thân. 

0,75 

Câu 2 (2 điểm). Trên cơ sở những thành tựu văn minh Văn Lang – Âu Lạc làm rõ nhận định 

“Cư dân Việt cổ có đời sống vật chất giản dị và đời sống tinh thần phong phú, đa dạng”.  Lấy ví 

dụ về một tín ngưỡng truyền thống vẫn được lưu giữ cho đến ngày nay. 

* Đời sống vật chất giản dị, thích ứng với điều kiện tự nhiên 

- Nguồn lương thực: gạo nếp, gạo tẻ, các loại rau, củ, quả, gia súc, gia cầm (lợn, gà, 

vịt,…) và các loại thủy sản (cá, tôm, cua,…). 

- Trang phục: nam đóng khố, nữ mặc áo váy và đều đi chân đất. Lễ hội thì có thêm đồ 

trang sức như vòng, nhẫn, khuyên tai, mũ gắn lông vũ,… 

- Nhà ở phổ biến là kiểu nhà sàn làm bằng gỗ, tre, nứa. 

- Phương thức di chuyển chủ yếu trên sông là dùng thuyền, bè. 

0.75 
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.... 

* Đời sống tinh thần phong phú, đa dạng: 

- Tín ngưỡng: sùng bái các lực lượng tự nhiên thể hiện qua các nghi thức thờ thần tự 

nhiên, thờ cúng tổ tiên, thờ các vị anh hùng, thực hành lễ nghi nông nghiệp. Phong tục 

tập quán có những nét  

rất đặc sắc như tục nhuộm răng, ăn trầu, xăm mình,… 

- Âm nhạc, ca múa có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của cư dân với các loại 

nhạc cụ như trống đồng, chiêng, cồng, chuông…, các hoạt động hát múa, giao duyên 

nam nữ. Trong các dịp lễ hội, cư dân thường tổ chức đua thuyền, đấu vật. 

- Chủ nhân của nền văn minh Van Lang – Âu Lạc đạt đến trình độ thẩm mĩ và tư duy 

khá cao, thể hiện qua nghệ thuật điêu khắc, kỹ thuật luyện kim, kĩ thuật làm đồ gốm. 

... 

1.0 

* Ví dụ về một tín ngưỡng truyền thống vẫn được lưu giữ cho đến ngày nay: Tín 

ngưỡng thờ cúng tổ tiên, những người có công với đất nước... 

 

0.25 

 


